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I. Mở đầu.
1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch.

Huyện Nghi Xuân thuộc tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 50 km về phía Nam, phía Bắc giáp với thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Huyện Nghi Xuân có vị trí quan trọng về phát triển đô thị, dịch vụ thương mại, du lịch và đối ngoại vùng phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh. 

Theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, huyện Nghi Xuân được xác định là khu vực giao thoa giữa hai trục phát triển kinh tế-đô thị dọc theo quốc lộ 8B và quốc lộ 1 của tỉnh Hà Tĩnh. Khu vực hợp tác phát triển “Hai hành lang kinh tế” này với mục tiêu xây dựng khu vực này thực sự trở thành một bộ phận quan trọng của chuỗi dịch vụ-thương mại-du lịch đã nối kết huyện Nghi Xuân với hầu hết các đô thị lớn của tỉnh Hà Tĩnh và cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế huyện Nghi Xuân và tỉnh Hà Tĩnh. Đây cũng là cơ hội quan trọng để huyện Nghi Xuân có bước phát triển mạnh trong tương lai. 

Quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ An-Bắc Hà Tĩnh (trong đó có huyện Nghi Xuân) đã xác định là ‘Vùng kinh tế tổng hợp đóng vai trò động lực của khu vực Bắc Trung Bộ với các ngành kinh tế chủ đạo phát triển của hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh: Công nghiệp cảng biển, dịch vụ, phát triển nông lâm ngư, có vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng của Vùng Bắc Trung Bộ với hạt nhân là thành phố Vinh gắn với cảng biển Cửa Hội, khu du lịch biển Cửa Lò và khu vực tiềm năng về du lịch của Xuân Thành huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Đầu mối giao thương hàng hoá và dịch vụ thương mại của Vùng Bắc Trung Bộ và quốc gia, gắn kết hiệu quả với thị trường quốc tế lân cận. Vùng có nhiều di tích lịch sử văn hoá, có nhiều danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên và nhiều danh nhân văn hoá quốc gia và quốc tế cần được bảo vệ và phải bảo tồn tôn tạo khai thác phục vụ du lịch sinh thái và phát triển kinh tế xã hội của Vùng. Đây là cơ hội thuận lơi để huyện Nghi Xuân phát triển kinh tế-xã hội trên cơ sở lợi thế của liên kết vùng. 

Nghi Xuân là huyện có đầu mối giao thông vận tải nổi trội các loại hình giao thông đa dạng và giữ vai trò liên kết chính trong vùng phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh. Tuyến quốc lộ ven biển, QL 1, QL8B đi qua hầu hết các vùng dân cư và các vùng tiềm năng có thể khai thác. Hệ thống sông Lam với 02 cầu Bến Thủy rất thuận tiện cho việc phát triển giao thông đường thuỷ và đường bộ. Sân bay Vinh cũng là yếu tố thuận lợi cho phát triển giao thông. 

Nghi Xuân là nơi có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đẹp như:​ khu di tích Nguyễn Du, nhà thờ Nguyễn Công Trứ. Ngoài ra ở đây còn nhiều di tích văn hóa lịch sử lớn nhỏ khác như:​ Làng ca trù Cổ Đạm, đình Hội Thống, đền Thánh Mẫu; Đền Củi và nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp như:​ Sông Lam, Núi Hồng. Thiên nhiên hùng vĩ, lịch sử hào hùng là một lợi thế lớn để huyện phát triển mạnh ngành du lịch, dịch vụ như​ thăm quan di tích lịch sử, thăm quan lễ hội chùa chiền. Trên địa bàn huyện Nghi Xuân có khoảng 455 di tích, trong đó có: 45 ngôi chùa, 11 ngôi Miếu, 11 Đình, 234 Nhà thờ họ, 127 ngôi Đền, 2 Lăng, 12 Nền xóm, 5 Mộ cổ, và 6 di tích khác đã đư​ợc công nhận; Huyện có 60 di tích đã đư​ợc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia cấp tỉnh; có khu lư​u niệm Đại thi hào Nguyễn Du gắn với tác phẩm Truyện Kiều bất hủ; di tích Danh nhân Nguyễn Công Trứ, Nghi Xuân cũng là một trong những nôi Ca Trù của cả n​ước, đã đư​ợc UNESCO công nhận di sản văn hoá phi vật thể cần bảo tồn khẩn cấp của nhân loại. Bờ biển Xuân Thành với những bãi tắm đẹp cát trắng mịn màng, làn n​ước trong xanh làm say lòng ng​ười ngày càng thu hút đư​ợc nhiều khách du lịch.

Trong những năm qua các khu công nghiệp, du lịch, thương nghiệp được sự lãnh đạo của Tỉnh quan tâm đã không ngừng phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Với những tiềm năng sẵn có, Nghi Xuân đã kết hợp du lịch biển, nghỉ dưỡng, sinh thái với tham quan các di tích văn hóa, tâm linh; du lịch lễ hội với trải nghiệm nông thôn mới... thành chuỗi tham quan độc đáo, mới lạ. Bên cạnh phát triển du lịch biển thì khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản cũng là một thế mạnh của địa phương. Hạ tầng kinh tế – xã hội ngày càng được quan tâm đầu tư, đáp ứng bước đầu cho phát triển kinh tế và phục vụ đời sống của nhân dân. 

Hiện nay, các quy hoạch xây dựng quan trọng trên địa bàn huyện đã được thực hiện như: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghi Xuân và vùng phụ cận, Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân An, Quy hoạch khu công nghiệp Gia Lách, Quy hoạch phân khu khu du lịch Xuân Thành gắn với sân Golf và vùng phụ cận, Quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới…

Để đảm bảo điều kiện đánh giá huyện Nghi Xuân đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2024 và quan trọng hơn nhằm phục vụ nhân dân hoạt động thể thao nâng cao thể lực và giải trí sau thời gian làm việc tốt hơn. Từ đó góp phần làm phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện. Để đáp ứng nhu cầu trên thì cần phải xây dựng Khu Văn hóa - thể thao mới theo tiêu chuẩn, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với không gian kiến trúc cảnh quan của thị trấn. Đáp ứng mục tiêu phát triển đô thị văn minh- hiện đại- bền vững.
Do đó, việc lập quy hoạch, đầu tư xây dựng “Trung tâm văn hóa - thể thao  huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500 là hết sức cần thiết nhằm cụ thể hóa các định hướng của quy hoạch đã ban hành và định hướng phát triển KTXH của địa phương. Đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Làm cơ sở cho công tác quản lý xây dựng. Bổ sung các tiện ích đô thị, đáp ứng nhu cầu văn hóa - thể thao của dân cư, du khách và người lao động.
2. Mục tiêu quy hoạch.

- Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Tiên Điền đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quản lý và làm cơ sở pháp lý cho các hoạt động xây dựng sẽ triển khai trong khu vực lập quy hoạch.

- Xác định quỹ đất cụ thể để xây dựng các công trình văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng dân cư.

- Góp phần thiết lập và quản lý kiến trúc cảnh quan, hạ tầng đô thị chung cho toàn thị trấn hướng tới đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2024 và yêu cầu phát triển bền vững.

3. Các căn cứ lập quy hoạch

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 và Nghị định số 44/2015/ NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 14 Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.


- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”

  - Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 31/12/2019 về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND; Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghi Xuân và vùng phụ cận huyện Nghi Xuân đến năm 2025;
- Công văn số 5913/UBND-XD2 ngày 25/10/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Tiên Điền;

- Thông báo số 737-TB/HU ngày 15/8/2023 của Ban thường vụ Huyện ủy đồng ý chủ trương điều chỉnh vị trí quy hoạch Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện theo đề nghị của UBND huyện tại Văn bản số 3522/UBND-TCKH ngày 11/8/2023;
- Các văn bản khác có liên quan khác.

- Bản đồ các loại tỷ lệ: 1/10.000 và 1/2.000.
II. Vị trí, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch
1. Vị trí, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch.

1.1. Vị trí.

Khu vực nghiên cứu quy hoạch có vị trí thuộc phạm vi xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tại một phần của lô đất DT13 Trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghi Xuân và vùng phụ cận huyện Nghi Xuân đến năm 2025.
1.2. Phạm vi.


- Phạm vi quy hoạch: 10,20 ha;


- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch: 12,2 ha;

- Phạm vi khảo sát địa hình: 10,20 ha.


(Có bản vẽ ranh giới khảo sát, lập quy hoạch kèm theo)

1.3. Ranh giới
- Ranh giới quy hoạch

+ Phía Bắc giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Nam giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Đông giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Tây giáp đường Xuân Viên.

2. Chức năng khu vực lập quy hoạch.

Là Trung tâm văn hóa – thể dục, thể thao, cây xanh,…

III. Đánh giá sơ bộ hiện trạng; các vấn đề, nội dung cần giải quyết.

1. Đánh giá sơ bộ hiện trạng khu vực lập quy hoạch.


- Khu vực lập quy hoạch là khu đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng,… và chưa có công trình xây dựng trong khu vực.

- Cao độ mặt bằng trung bình hiện nay khoảng từ +3,3m đến +4,3m, địa hình thấp dần từ Đông Nam sang Tây Bắc.

2. Các vấn đề, nội dung cần giải quyết trong đồ án.


- Phân bổ quỹ đất của các chức năng phù hợp với nhu cầu sử dụng và sự phát triển của khu vực.


- Tạo ra không gian cảnh quan dựa trên giải pháp bố cục các công trình thể thao, văn hóa, công trình phụ trợ.


- Đồng bộ hóa hạ tầng, đấu nối phù hợp giữa khu mới và khu vực hiện hữu xung quanh về giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, cao trình san nền …

IV. Dự kiến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong đồ án.

1. Các hạng mục công trình cần đầu tư xây dựng trong khu vực quy hoạch.

- Công trình thể thao, văn hóa: Sân Vận động; sân Bóng đá mini; sân Tennis; Nhà thi đấu đa năng;  Bể bơi,… khu đất dự trữ làm công viên.

- Công trình thương mại, dịch vụ: Quầy cà phê, giải khát; Quầy hàng bán sách, đồ lưu niệm…

-  Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (Giao thông, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, thoát nước...) đồng bộ, tiêu chuẩn hiện đại.

1. Các chi tiêu quy hoạch.

1.1. Cơ cấu sử dụng đất dự kiến.

	TT
	Loại đất
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất sân vận động
	30

	2
	Đất nhà thi đấu đa năng
	≥10

	3
	Đất bể bơi
	3

	4
	Đất sân bóng mini, sân tennis
	≤10

	5
	Đất công viên
	8

	6
	Đất giao thông
	10-15

	7
	Đất cây xanh, đất khác
	<24

	


1.2. Các chỉ tiêu cơ bản.


- Mật độ xây dựng: <10%

- Tầng cao: 1-3 tầng;
2. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật.


Áp dụng các chỉ tiêu được ban hành tại Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật. Bao gồm các Quy chuẩn QCVN 07-1:2016/BXD đến QCVN 07-10: 2016/TT-BXD.
V. Yêu cầu cụ thể về điều tra, khảo sát hiện trạng.

1. Các yêu cầu về điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu.


- Điều tra diện tích đất, diện tích xây dựng nhà, tầng cao trung bình của các công trình lân cận.

- Điều tra dân số và lao động khu vực tái định cư.


- Điều tra các khu dân cư tương tự về nhu cầu đất ở, đất XD công trình.


- Điều tra nguồn gốc đất hiện trạng.

2. Các yêu cầu về khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500.

Các căn cứ:

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

- Luật Đo đạc và bản đồ 27/2018/QH14;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP là nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác khảo sát địa hình đang hiện hành.

1. Mục đích khảo sát

Mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của công tác khảo sát thành lập bản đồ địa hình

1.1. Mục đích

Để phục vụ công tác nghiên cứu, lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, công tác thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn đáp ứng cho từng giai đoạn của công tác quy hoạch là hết sức cần thiết.

Bản đồ địa hình trước mắt được sử dụng làm nền phục vụ cho công tác nghiên cứu quy hoạch, đồng thời cũng được sử dụng trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng các công trình, dự án trong khu vực. Ngoài ra còn là tài liệu phục vụ cho các ngành như giao thông, thuỷ lợi, nông nghiệp vv...

1.2. Yêu cầu điều tra, thu thập, tài liệu, số liệu: 

– Thu thập, phân tích và đánh giá tài liệu khảo sát hiện có của khu vực xây dựng; đánh giá hiện trạng các công trình xây dựng liền kề có ảnh hưởng đến các công trình thuộc dự án;

– Điều tra tình hình kinh tế xã hội của khu vực xây dựng;

– Nguồn cung cấp vật liệu xây dựng, cự ly vận chuyển...

1.4. Yêu cầu kỹ thuật:

- Bản đồ cần được xây dựng trong hệ thống toạ độ VN-2000, kinh tuyến trục 105030' múi chiếu  3o và độ cao Nhà nước. 

- Công tác chia mảnh, đánh số tờ bản đồ cần tuân thủ theo đúng Thông tư số 973/2001/TT- TCĐC hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ Quốc gia VN-2000.

- Quá trình đo đạc sử dụng công nghệ thành lập bản đồ và tuân thủ theo đúng các quy định, quy phạm hiện hành.

2. Phạm vi khảo sát

- Đo vẽ mới bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 theo ranh giới nghiên cứu quy hoạch trong hệ toạ độ Quốc gia VN-2000 kinh tuyến trục 105030' múi chiếu 30 và độ cao Nhà nước. Danh mục khu vực đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500 như sau:

- Vị trí: xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

- Ranh giới: 

+ Phía Bắc giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Nam giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Đông giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Tây giáp đường Xuân Viên.

- Quy mô lập quy hoạch: 10,2 ha.

- Quy mô khảo sát địa hình : 10,2 ha.

3. Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng

- Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500-1/5000 của Tổng cục đo đạc và bản đồ Nhà nước số 96TCN 43-90 ban hành kèm theo quyết định số 248/ KT ngày 9/8/1990.

- Ký hiệu quy ước đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500- 1:5000 do Tổng cục Địa chính ban hành kèm theo quyết định số 1125/ĐĐBĐ ngày 19/11/1994.

- Thông tư hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ Quốc gia VN-2000 số 973/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa Chính (nay là Bộ Tài Nguyên và Môi trường ) ngày 20/6/2001 áp dụng đối với tỉnh Hà Tĩnh.
- TT-BTNMT/ 6 -2009: Quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ
- QCVN 11/2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ cao
- TT973: Hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN -2000
- Thông tư số 68 /2015/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
- TCVN 9398 - 2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - yêu cầu chung.
4 . Nội dung công tác khảo sát

Thu thập các tư liệu trắc địa có trong khu vực bao gồm: về mặt bằng, độ cao và tư liệu bản đồ;

Tổng hợp, phân tích và đánh giá về giá trị sử dụng của các tư liệu thu thập và khai thác được;

Trước khi được sử dụng làm số liệu gốc khởi tính, tư liệu về mặt bằng cần đựợc tính chuyển về hệ toạ độ Quốc gia VN-2000 kinh tuyến trục 105030' múi chiếu 3o (đối với tỉnh Hà Tĩnh) theo đúng Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC quy định múi và kinh tuyến trục các tỉnh Việt Nam.

4.1. Thiết kế thành lập mạng lưới khống chế mặt bằng và độ cao


a). Lưới khống chế mặt bằng

Đo đạc, tính toán bình sai đường chuyền cấp 2:

* Đo góc và đo cạnh: 

- Đo góc và đo cạnh trong đường chuyền được dùng bằng máy toàn đạc điện tử NiKON – NPL – 522 Nhật có Ms= 5'';  Ms =5+3x10-6.D (Km)mm;

- Đo góc trạm đo có 3 hướng trở lên đo theo phương pháp toàn vòng, nếu trạm đo có hai hướng thì đo theo phương pháp đo góc đơn, đo hai lần đo thay đổi vị trí bán độ giữa các lần đo 180/n:n là  số lần đo góc;

- Đo cạnh đọc số 2 lần, cạnh được đo 2 chiều ( đi + về), chênh lệch giữa các lần đọc số và giữa 2 lần đo ( đi + về ) không quá 3mm sau đó lấy số liệu cạnh trung bình;

- Góc chuyển hướng của lưới đường chuyền cấp 2 > 300;

- Chiều dài cạnh lưới đường chuyền cấp 2 ( 80m < L < 350m);

* Các hạn sai trong đo góc lưới cấp 2. 

- Chênh lệch giá trị góc giữa 2 nữa lần đo: 8"

- Chênh lệch giá trị góc giữa các lần đo: 8"

- Sai số khép góc hướng mở đầu: 8"

- Sai số giữa các giá trị đo trên cùng một hướng sau khi đã quy ((0)): <8".

- Phạm vi biến động (2C): <12"

- Sai số Trung phương đo góc lưới cấp 2: Ms ≤ ± 10"

- Sai số khép tương đối: fs / [S] < = 1/5000

* Tính toán bình sai: 

Lưới đường chuyền cấp 2 được tính toán bình sai chặt chẽ trên máy vi tính theo phần mềm chuyên dụng.

* Mốc đường chuyền cấp 2
Được chôn bằng mốc bê tông đổ trực tiếp tại thực địa kích cỡ (20 x20 x30) cm, ở giữa có nụ sứ, mốc được chôn sâu dưới mặt đất 5 - 10cm.

Các mốc đều có cơ sở hoạ vị trí mốc để thuận lợi cho viêc tìm kiếm trong quá trình sử dụng lâu dài.


a). Lưới khống chế độ cao

Lưới khống chế độ cao Thuỷ chuẩn kỹ thuật dự kiến được khởi tính và khép về từ các điểm độ cao có cấp hạng cao hơn và các điểm có độ cao đi qua tạo thành nhiều tuyến thuỷ chuẩn đơn và các tuyến thuỷ chuẩn có dạng nút. 

Các hạn sai cho phép đo thuỷ chuẩn:

- Máy thuỷ chuẩn NICON AC-2S kết hợp các thiết bị đồng bộ có độ chính xác 2mm/Km, kết hợp loại mia, có vạch chia 1cm;

- Thuỷ chuẩn kỹ thuật được đo hai chiều và đọc số chỉ giữa, thay đổi cao máy lần;

- Chiều dài cạnh trung bình từ máy đến mia sau không quá +-10m;

- Số tích luỹ cộng dồn khi khép mốc không quá 50mm;

- Chênh lệch độ cao thủy chuẩn fh = < +-50 VL(mm);

Lưới thuỷ chuẩn kỹ thuật được bình sai gần đúng.

Chiều dài cạnh từ máy đến 2 mia được đọc trực tiếp trên mia.

4.2. đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500

a). Lưới khống chế đo vẽ 

Theo quy định Để đủ mật độ điểm trạm máy phục vụ đo vẽ chi tiết bản đồ điạ hình tỷ lệ 1/500 cần thành lập thêm các tuyến đường chuyền kinh vĩ dựa vào các điểm khống chế cơ sở đã có trên khu đo.

b). Đo vẽ và thành lập bản đồ tỷ lệ 1/500

- Bản đồ khu vực được đo vẽ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m được đo vẽ trực tiếp tại thực địa theo phương pháp toạ độ cực, đo bằng máy toàn đạc điện tử NiKON – NPL - 522 (Nhật sản xuất) Kết hợp các thiết bị đồng bộ.


- Bản đồ địa hình đã mô tả đầy đủ dáng đất, địa vật, đường giao thông nhà cửa vật kiến trúc và các công trình kỹ thuật vv.. Các nội dung và ký hiệu thể hiện trên bản đồ được tuân thủ theo Quy phạm hiện hành.

c). Khối lượng công tác khảo sát dự kiến

	TT
	Tên công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Lưới đường chuyền cấp 2
	Điểm
	1
	Địa hình cấp 2

	2
	Đo khống chế cao, thủy chuẩn kỹ thuật,
	Km
	1
	Địa hình cấp 2

	3
	Đo vẽ bình đồ 1/500
	Ha
	10,2
	Địa hình cấp 2


5. Tiến độ thực hiện

Chuẩn bị số liệu, tài liệu, điều tra mốc hạng cao: 01 ngày.

Thực hiện công tác ngoại nghiệp: Thành lập lưới khống chế toạ độ và độ cao: 01 ngày; Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500: 1 ngày.

Thực hiện công tác nội nghiệp: Vẽ bản đồ và lập báo cáo khảo sát: 01 ngày.

Tổng thời gian thực hiện khảo sát địa hình: 04 ngày.

VI. Các yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, kết nối hạ tầng kỹ thuật.

1. Các yêu cầu về tổ chức không gian.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa giữa khu vực xây dựng mới với khu vực xung quanh, tạo ra được các điểm nhấn kiến trúc ở các vị trí có tầm nhìn và không gian lớn tại các tuyến đường chính trong khu vực. Tạo không gian kiến trúc hiện đại, môi trường sống tiện nghi, gần gũi thiên nhiên.
2. Các yêu cầu về tổ chức kiến trúc cảnh quan.

Kiến trúc các công trình cần xem xét kỹ về hình thức, công năng nhằm tạo ra các điểm nhấn không gian hiện đại cho khu vực.

Cây xanh cảnh quan kết hợp khu vui chơi, sinh hoạt TDTT phải bố trí thuận lợi, linh hoạt không gian, đảm bảo thỏa mãn của mọi đối tượng trong cộng đồng.

3. Các yêu cầu về kết nối hạ tầng kỹ thuật.

- Giao thông: Xác định mạng lưới giao thông (đến cấp đường nội bộ), mặt cắt ngang, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; xác định và cụ thể hoá quy hoạch chung, quy hoạch chung xây dựng xã…

- Chuẩn bị kỹ thuật: Xác định cốt xây dựng đối với từng lô đất, cao độ đường giao thông; xác định hệ thống đường cống thoát nước mặt. 

- Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô trạm bơm; mạng lưới cấp nước đến mạng ống cấp III (ống dịch vụ), họng cứu hỏa,...

- Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện; vị trí, quy mô các trạm biến áp (nếu có); mạng lưới đường dây điện cao thế, trung thế, hạ thế và chiếu sáng đô thị;

- Xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc đến tủ cáp thuê bao;

- Xác định khối lượng nước thải, CTR; mạng lưới thoát nước thải; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước thải.

4. Đánh giá môi trường chiến lược:

Đánh giá hiện trạng môi trường (bao gồm cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội);

Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực đến môi trường khi quy hoạch được thực hiện; 

Đề ra các giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường đô thị khi triển khai thực hiện quy hoạch;

Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường.

VII. Yêu cầu về hồ sơ bản vẽ, thuyết minh, sản phẩm hồ sơ quy hoạch.

1. Yêu cầu hồ sơ bản vẽ.

1.1. Bản vẽ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500.

Nội dung bản đồ (địa hình và địa vật, các ký hiệu…) cần được thể hiện tuân thủ theo đúng quy định trong quy phạm đo vẽ bản đồ và ký hiệu bản đồ tỷ lệ 1:500 -1:5000 (96 TCN 31-91) của Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) ban hành.
1.2. Bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500.

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

- Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

- Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có). Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp.

- Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD .

2. Yêu cầu thuyết minh.

2.1. Nội dung thuyết minh của hồ sơ đồ án.

- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất và yêu cầu về bố trí công trình đối với từng lô đất; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất.

- Xác định vị trí, quy mô các khu đặc trưng cần kiểm soát, các nội dung cần thực hiện để kiểm soát và các quy định cần thực hiện.

- Các giải pháp về thiết kế đô thị, kiến trúc công trình cụ thể và cảnh quan khu vực quy hoạch.

- Xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (các công trình công cộng ngầm, các công trình nhà cao tầng có xây dựng tầng hầm, …)

- Phân tích, đánh giá về tác động môi trường phù hợp với nội dung đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch chung đã được phê duyệt.

- Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư; đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện.

Thuyết minh đồ án quy hoạch chi tiết đô thị phải có bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ ràng, được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần của thuyết minh liên quan.

3. Sản phẩm hồ sơ quy hoạch.

3.1. Thành phần bản vẽ:
	TT
	Nội dung bản vẽ
	Ký hiệu
	Tỷ lệ
	Quy cách hồ sơ

	
	
	
	
	màu
	đen trắng
	thu nhỏ

	1
	Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất
	QH - 01
	1/2.000

1/5.000
	x
	
	x

	2
	Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp
	QH - 02
	1/500
	
	x
	x

	3
	Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
	QH - 03
	1/500
	x
	
	x

	4
	Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan
	QH - 04
	1/500
	x
	
	x

	5
	Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
	QH - 05
	1/500
	
	x
	x

	6
	Bản đồ quy hoạch hệ thống chuẩn bị kỹ thuật 
	QH – 06
	1/500
	
	x
	x

	7
	Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước
	QH - 07
	1/500
	
	x
	x

	8
	Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện, chiếu sáng
	QH - 08
	1/500
	
	x
	x

	9
	Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và VSMT
	QH - 09
	1/500
	
	x
	x

	10
	Bản đồ quy hoạch hệ mạng lưới thông tin liên lạc, viễn thông
	QH - 10
	1/500
	
	x
	x

	11
	Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống
	QH - 11
	1/500
	x
	
	x

	12
	Thiết kế đô thị
	QH - 12
	
	x
	
	x


3.2. Thuyết minh và các sản phẩm khác.

- Thuyết minh tổng hợp.

- Dự thảo tờ trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch;

- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch;

- USB lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch.

VIII. Kế hoạch và tiến độ tổ chức lập quy hoạch.
1. Tiến độ thực hiện.

Thời gian lập quy hoạch: Không quá 03 tháng kể từ khi có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, quy hoạch.
2. Tổ chức thực hiện.

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân.
- Đại diện cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân.


- Đơn vị lập nhiệm vụ: Công ty Cổ phần tư vấn và Xây dựng Hà Tĩnh.


- Cơ quan thẩm định nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch: Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

- Cấp phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh.

- Đơn vị khảo sát, lập quy hoạch: Lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.
3. Kinh phí lập quy hoạch.
3.1 Dự toán khảo sát địa hình

- Chi phí khảo sát địa hình (bao gồm chi phí dự phòng): 46.334.000 đồng
Xem Phụ lục PL.01 - Bảng tính chi tiết chi phí khảo sát

3.2 Dự toán lập quy hoạch chi tiết
* Căn cứ tính toán: Áp dụng theo Thông tư số 20/2019-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 31/12/2019 về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

	-
	Chi phí lập đồ án quy hoạch
	                          418.107.146 
	 đồng 

	-
	Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch
	                            48.222.000 
	 đồng 

	-
	Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch
	                              9.644.000 
	 đồng 

	-
	Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch
	                            43.524.000 
	 đồng 

	-
	Chi phí quản lý lập quy hoạch
	                            38.848.000 
	 đồng 

	-
	Chi phí công bố quy hoạch
	                            12.543.000 
	 đồng 

	-
	Chi phí lấy ý kiến cộng đồng
	                              8.362.000 
	 đồng 

	-
	Thuế VAT
	                            37.306.000 
	 đồng 

	 
	Tổng cộng
	                          616.556.000
	 đồng 


Xem Phụ lục PL.02 - Bảng tính chi tiết chi phí lập quy hoạch
3.3 Tổng kinh phí khảo sát địa hình, lập quy hoạch 

Tổng: 662.890.000 đồng
(Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi hai triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng)

3.4 Nguồn vốn: UBND huyện Nghi Xuân huy động xã hội hóa theo quy định.

IX. Kết luận và kiến nghị.

Quy hoạch chi tiết Trung tâm văn hóa - thể thao huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500 là hết sức cần thiết. Với tính chất, quy mô, các yêu cầu đã trình bày trong nhiệm vụ, đồ án cụ thể hóa quy hoạch chung huyện Nghi Xuân, là cơ sở để thực hiện việc thiết kế, xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.
Kính trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát địa hình, lập quy hoạch Trung tâm văn hóa - thể thao huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500 với các nội dung trên./.


